
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:          /STP-VP  
 

V/v đôn đốc báo cáo kết quả  

công tác tư pháp 6 tháng đầu  

năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Các tổ chức bổ trợ tư pháp. 

 

Thực hiện Văn bản số 3578/BTP-VP ngày 25/5/2026 của Bộ Tư pháp và 

Văn bản số 4736/UBND-NC3 ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh về việc báo cáo 

kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban mặt 

trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và 

các tổ chức bổ trợ tư pháp thực hiện theo hướng dẫn sau: 

- Hình thức báo cáo: Tổng hợp báo cáo thống kê theo Thông tư số 

17/2025/TT-BTP ngày 24/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua Phần mềm 

thống kê ngành Tư pháp https://baocaothongke.moj.gov.vn/. 

- Thời hạn lấy số liệu: Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/5/2026. 

- Danh mục biểu mẫu báo cáo: Danh mục biểu mẫu báo cáo của từng đơn 

vị theo Phụ lục gửi kèm theo Công văn này. 

- Thời hạn gửi báo cáo: báo cáo về Sở Tư pháp qua Hệ thống trước ngày 

10/6/2026. 

 Để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, đề nghị Ủy ban 

mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh 

và các tổ chức bổ trợ tư pháp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn./. 
 

 

Nơi nhận:              
- Như trên;                                                                                
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng HC&BTTP; 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Đinh Văn Hồng 

https://baocaothongke.moj.gov.vn/


 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp kỳ báo cáo sơ bộ 6 tháng năm 2026 

(Ban hành kèm Công văn số        /STP-VP ngày       /5/2025 của Sở Tư pháp) 

 

 

STT Đơn vị thực hiện Ký hiệu biểu Giải thích biểu Tên biểu 

1 

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

(01 biểu) 

04b/TP/PBGDPL 

04b.TP.PBGDPL.xlsx

 

04. Giai thich BM 

PBGDPL..docx  

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật tại cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, doanh 

nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản 

lý 

2 

Văn phòng UBND tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, các Sở: Công 

thương; Xây dựng; Ngoại vụ; 

Nội Vụ; Y tế; Tài chính; 

Giáo dục và Đào tạo; Khoa 

học và Công nghệ; Nông 

nghiệp và Môi trường; Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch 

(02 biểu) 

04b/TP/PBGDPL 

04b.TP.PBGDPL.xlsx

 

04. Giai thich BM 

PBGDPL..docx  

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật tại cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, doanh 

nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản 

lý 

21a/TP/HTPLDN 

21a.TP.HTPLDN.xlsx

 

final Giải thích biểu 

mẫu HTPLDN.docx  

Kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

3 
Phòng công chứng/Văn 

phòng công chứng 

10a/TP/CC 

10a.TP.CC.xlsx

 

Giai thich bieu mau 

Cong chung 10 (21.10.25)_sua (1).docx 

Tổ chức và kết quả hoạt động của tổ chức 

hành nghề công chứng 



2 
 

 

STT Đơn vị thực hiện Ký hiệu biểu Giải thích biểu Tên biểu 

4 
Văn phòng Luật sư/Công ty 

Luật 

11a/TP/LSTN 

11a.TP.LSTN.xlsx

 

11. Giai thich Luật 

sư - 11a,11b,11c.docx 

Số luật sư và kết quả hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư 
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